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UBND HUYỆN THANH MIỆN 

TRƯỜNG THCS THANH TÙNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 255/CK-THCSTT 

 

Thanh Tùng, ngày 14 tháng 10 năm 2024 
 

CÔNG KHAI  

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THCS THANH TÙNG  

NĂM HỌC 2024-2025 
 

Căn cứ Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ GD&ĐT Quy định 

về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân; 

Căn cứ các văn hản hướng dẫn về thực hiện dân chủ ở cơ sở và công khai trong 

trường học; 

Trường THCS Thanh Tùng thực hiện công khai trong trường học đầu năm học 2024-

2025 như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

1. Tên cơ sở giáo dục: Trường THCS Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải 

Dương 

2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, điện 

thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử: 

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Đoàn Phú, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. 

- Số điện thoại: 0220.3736.799 

- Thư điện tử: truongthcsthanhtung@gmail.com 

- Thư điện tử: http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/ 

3. Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý trực tiếp. 

- Loại hình của cơ sở giáo dục: Công lập 

- Cơ quan quản lý trực tiếp: UBND huyện Thanh Miện (phòng GD&ĐT huyện quản 

lý về chuyên môn) 

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục. 

4.1. Sứ mệnh 

- Xây dựng môi trường thân thiện, nề nếp, kỷ cương, an toàn, có chất lượng giáo dục 

cao để thu hút học sinh đến trường, để mỗi giáo viên và học sinh có cơ hội phát triển theo 

năng lực bản thân. 

- Phát triển 5 phẩm chất chủ yếu và 10 năng lực cốt lõi cho học sinh. 
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4.2. Tầm nhìn 

Xây dựng nhà trường là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển 

của đất nước và thời kỳ hội nhập quốc tế. Chất lượng giáo dục toàn diện phát triển ổn định, 

bền vững. Học sinh của nhà trường sống có kỷ luật, trách nhiệm; phát triển đầy đủ về thể 

lực, có phẩm chất và năng lực, có kỹ năng sống và có tư duy sáng tạo trong tương lai trở 

thành những công dân có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực làm chủ cuộc sống, làm việc 

và hội nhập quốc tế có ích cho gia đình và xã hội. Trường THCS Thanh Tùng là địa chỉ tin 

cậy, uy tín về chất lượng giáo dục. 

4.3. Mục tiêu 

- Xây dựng uy tín về chất lượng giáo dục, đáp ứng được nhu cầu về môi trường học 

tập của học sinh để thu hút học sinh đến trường học.  

- Giữ vững trường đạt tập thể LĐTT ở các năm học, phấn đấu đạt tập thể LĐXS, đạt 

trường chuẩn Quốc gia mức độ I và KĐ chất lượng giáo dục mức độ 2. 

- Xây dựng trường là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến, “Xanh-Sạch-Đẹp- An toàn 

và thân thiện”. Đời sống tinh thần của giáo viên và học sinh phong phú, lành mạnh. 

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục. 

- Trường THCS Thanh Tùng được thành lập năm 1960, phát triển với các giai đoạn: 

Trường cấp II Thanh Đoàn Tùng (1960 - 1965), trường cấp II Thanh Tùng (1965-1977), 

trường PTCS Thanh Tùng (1977-1989), trường cấp II Thanh Tùng (1990 – 1992), trường 

PTCS cấp II Thanh Đoàn Tùng (1992-1994) và trường THCS Thanh Tùng (1994 - nay).  

- Tháng 12 năm 2018 đạt trường Chuẩn Quốc gia.  

- Nhà trường có nhiều năm đạt tập thể Lao động tiên tiến, trong đó liên tục từ năm học 

2020-2021 đến 2023-2024 tập thể Lao động tiên tiến; được chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng 

khen có thành tích Xuất sắc trong trường học an toàn giai đoạn 2016-2021, năm học 2021-

2022 và 2023-2024 được chủ tịch UBND huyện công nhận đạt 5 năm liên tự Danh hiệu 

“An toàn về an ninh, trật tự” giai đoạn 2016-2020; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen 

vì có thành tích Xuất sắc trong công tác bồi dưỡng HS thi vào lớp 10 THPT công lập năm 

học 2021-2022 và 2023-2024; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích Xuất 

sắc trong công tác bồi dưỡng HSG năm học 2023-2024.  

- Chi bộ luôn HTNV trở lên, năm 2019 HTXSNV, năm 2023 HTTNV. Công đoàn cơ 

sở, Liên đội nhiều năm được cấp trên công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, liên tục từ 

năm 2021 đến nay Công đoàn cơ sở Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ được Liên đoàn Lao 

động huyện tặng giấy khen, Liên đội HTXS nhiệm vụ được Hội đồng đội tặng giấy khen. 

Chi đoàn TN luôn HTTNV. 

(Bản ghi truyền thống chi tiết đã đăng trên Cổng thông tin điện tử) 



6. Thông tin người đại diện pháp luật 

- Họ và tên: Ông Vũ Văn Trà, Hiệu trưởng  

- Địa chỉ nơi làm việc: Thôn Đoàn Phú, Xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh 

Hải Dương. 

- Số điện thoại: 0336.500.888 

- Thư điện tử: trathcsthanhtung86@gmail.com 

7. Tổ chức bộ máy 

7.1. Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép hoạt 

động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục: Không còn lưu giữ. 

7.2. Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh 

sách thành viên hội đồng trường 

- Quyết định số: 32/QĐ-GDDT ngày 04/10/2023 

- Chủ tịch hội đồng trường: Ông Vũ Văn Trà, Hiệu trưởng 

- Thư ký: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, văn thư 

- Các thành viên:   

Ông Nguyễn Văn Dũng, phó Chủ tịch UBND xã; 

Bà Triệu Thị Sửu, Phó hiệu trưởng; 

Bà Vũ Thị Nga, Chủ tịch công đoàn; 

Bà Nguyễn Thị Hợp, Bí thư chi đoàn TN; 

Ông Nguyễn Mạnh Kiên, tổ trưởng tổ KHTN; 

Bà Nhữ Thị Trang, tổ trưởng tổ KHXH; 

Bà Hoàng Thanh Liễu, tổ trưởng tổ Văn phòng; 

Ông Nguyễn Đức Chính, phó trưởng ban CMHS; 

Em Vũ Thanh Tâm, học sinh trường THCS Thanh Tùng; 

7.3. Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

CSGD: 

- Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 2/3/2020 điều động, bổ nhiệm Ông Vũ Văn 

Trà, giữ chức vụ Hiệu trưởng từ ngày 01/3/2020. 

- Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 điều động, bổ nhiệm Bà Triệu 

Thị Sửu, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng từ ngày 01/10/2022. 
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7.4. Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ sở giáo dục; sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục; 

- Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của cơ sở giáo dục thực hiện theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số: 32/2020/TT-

BGDĐT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

-Sơ đồ tổ chức bộ máy của nhà trường: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm 

vụ, trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở giáo dục. 

- Hiệu trưởng: Ông Vũ Văn Trà 

- Số điện thoại: 0336.500.888 

- Địa chỉ nơi làm việc: Thôn Đoàn Phú, Xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh 

Hải Dương. 

- Thư điện tử: trathcsthanhtung86@gmail.com 

- Nhiệm vụ, trách nhiệm: Tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động và chất lượng 

giáo dục của trường THCS Thanh Tùng theo quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo 

Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và các văn 

bản pháp luật khác. 

8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục 

- Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030: Kế hoạch số 

01/KH-CLPT-THCSTT, ngày 12/01/2021 và Kế hoạch điều chỉnh số 45/KH-CLPT-

THCSTT ngày 04/3/2023. 

- Quy chế dân chủ ở cơ sở: Kèm theo Quyết định 250/QĐ-HT, ngày 14/10/2024. Các 

văn bản khác bao gồm: Quy chế nội bộ (Quy chế làm việc, …); nghị quyết của hội đồng 

CHI BỘ 

CÔNG ĐOÀN 

TỔ KHXH 

CHI ĐOÀN TN BAN GIÁM HIỆU 

TỔ HÀNH CHÍNH TỔ KHTN LIÊN ĐỘI TN 
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trường; các kế hoạch nhiệm vụ năm học, kế hoạch công tác; Quy định về quản lý hành 

chính, nhân sự, tài chính; Kế hoạch và thông báo tuyển dụng của cơ sở giáo dục và các 

quy định, quy chế nội bộ khác (nếu có). 

II. THU, CHI TÀI CHÍNH 

1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời 

điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt 

động như sau: 

a) Các khoản thu phân theo: Nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước năm 2023, học phí 

năm 2023; nguồn vận động tài trợ năm học 2023 – 2024; các khoản thu, đóng góp từ học 

sinh năm học 2023-2024. 

 (Đơn vị: đồng) 

STT Nguồn kinh phí Số tiền Ghi chú 

I Nguồn thu từ ngân sách và học phí năm 2023 4.651.617.359  

1 Ngân sách nhà nước 4.163.017.000  

2 Học phí 488.600.358  

 - Số dư của năm trước  139.665,358  

 - Số thu của năm 2023 348.935.000  

II Nguồn thu từ tài trợ giáo dục   76.067.000  

III Các khoản thu đóng góp từ học sinh năm học 

2023 - 2024 

1.323.458.197  

1 Học thêm  847.428.000  

2 Kỹ Năng sống  27.120.000  

3 Trông giữ xe 29.840.000  

3 Bảo hiểm y tế  249.026.400  

4 Vệ sinh 37.950.000  

5 Tiền điện điều hòa  21.930.797  

6 Bảo hiểm thân thể  60.400.000  

7 Đồng phục  49.763.000  

b) Các khoản chi phân theo:  

(Đơn vị: đồng) 

STT Nội dung chi Số tiền Dư quỹ 

I  Chi ngân sách và học phí năm 2023 4.476.097.209 175.520.149 

1 Chi ngân sách năm 2023  4.163.017.000  

 - Chi tiền lương và thu nhập (lương, phụ cấp, 

lương tăng thêm và các khoản chi khác có tính 

chất như lương cho CBQL, GV, NV); 

3.549.800.121  

 - Chi tăng cường  cơ sở vật chất và sửa chữa  363.591.000  

 - Chi dịch vụ và hoạt động chuyên môn 178.540.879  



 - Chi hỗ trợ người học (học bổng, trợ cấp, hỗ trợ 

sinh hoạt,) 

22.240.000  

 - Chi khác  48.845.000  

2 Học phí  năm 2023 313.080.209 175.520.149 

 - 40% thực hiện CCTL 125.260.000  

 - Chi mua sắm tài sản và sửa chữa   51.000.000  

 - Dịch vụ và hoạt động chuyên môn  85.478.009  

 - Chi khác  51.342.200  

II Chi từ nguồn thu tài trợ giáo dục  74.378.788 1.688.212 

1 Sửa chữa và vôi ve các lớp học  46.280.388  

2 Chuyển trả tiền mua điều hòa treo tường  28.098.400  

III 
Các khoản thu đóng góp từ học sinh năm học 

2023 - 2024 
1.322.954.772 503.425 

1 Học thêm  847.260.575 167.440 

 - Nộp 2% thuế thu nhập doanh nghiệp  16.948.560  

 - 80% sau thuế chi cho giáo viên trực tiếp dạy  664.393.562  

 - 15%  sau thuế chi cho công tác  quản lý  124.571.918  

 - 5% sau thuế chi tăng cường cơ sở vật chất, sửa 

chữa, điện, nước, văn phòng phẩm, ……   

41.346.535  

2 Tiền học  kỹ năng sống  27.120.000  

 - 80% nộp về trung tâm  21.696.000  

 - 20% trích lại nhà trường  5.424.000  

 +) Đóng 2% thuế thu nhập doanh nghiệp  108.480  

 +)  15% chi cho công tác quản lý  3.986.650  

 +) 5%  cơ sở vật chất  chi trả trả tiền điện  1.328.870  

3 Trông giữ xe đạp 29.504.000 336.000 

 - Nộp 5% Thuế GTGT và 5% thuế thu nhập DN  2.984.000  

 - Trả tiền công trông giữ xe 18.400.000  

 - Mở rộng lán xe 8.120.000  

4 Bảo hiểm y tế  249.026.400  

 - Nộp cho cơ quan bảo hiểm  249.026.400  

5 Tiền vệ sinh  37.950.000  

 - Trả tiền công dọn vệ sinh 27.000.000  

 - Mua giấy vệ sinh, nước tẩy rửa nhà vệ sinh và 

dụng cụ vệ sinh  

10.950.000  

6 Điện điều hòa  21.930.797  

 - Trả tiền điện điều hòa  18.272.075  

 - Trả lại tiền điện điều hòa các lớp còn thừa. 3.203.722  

7  Bảo hiểm thân thể  60.400.000  

 - Nộp cho công ty Bảo Việt  60.400.000  

8 Đồng phục  49.763.000  

 - Nộp cho nhà cung cấp  49.763.000  



 2. Dự kiến các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm: học phí, lệ 

phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học 

2024-2025. 

 

TT KHOẢN THU KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9 Ghi chú 

1 Học phí 85.000 

đ/tháng 

85.000 

đ/tháng 

85.000 

đ/tháng 

85.000 

đ/tháng 

 

2 Tiền trông giữ xe đạp HS 10.000 

đ/xe/tháng 

10.000 

đ/xe/tháng 

10.000 

đ/xe/tháng 

10.000 

đ/xe/tháng 

 

3 Bảo hiểm y tế bắt buộc 884.520 

đ/HS/năm 

2025 

884.520 

đ/HS/năm 

2025 

884.520 

đ/HS/năm 

2025 

884.520 

đ/HS/năm 

2025 

Thu hộ 

4 Học thêm 7.000 

đ/HS/tiết 

7.000 

đ/HS/tiết 

7.000 

đ/HS/tiết 

7.000 

đ/HS/tiết 

 

5 Vệ sinh trường, lớp, nhà vệ sinh 15.000đ/HS/ 

tháng 

15.000đ/HS/ 

tháng 

15.000đ/HS/ 

tháng 

15.000đ/HS/ 

tháng 

 

6 Tiền điện điều hòa phục vụ trực tiếp 

cho nhu cầu học sinh 

Thu đủ chi Thu đủ chi Thu đủ chi Thu đủ chi  

7 Bảo hiểm thân thể HS (tự nguyện) 200.000 

đ/HS 

200.000 

đ/HS 

200.000 

đ/HS 

200.000 

đ/HS 

Thu hộ 

(Chưa có văn bản hướng dẫn triển khai các khoản thu) 

3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, 

giảm học phí, học bổng đối với người học. 

Miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập: theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 

27/08/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập giá dịch vụ 

trong lĩnh vực đào tạo; Hỗ trợ học sinh khuyết tật thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo 

Theo thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC.  

Kết quả thực hiện năm học 2023-2024: 

 

TT Nội dung 

Số HS 

được 

hưởng 

Định mức 

1 

tháng/HS 

Số tháng 
Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

I Miễn, giảm học phí 

(NĐ 81) 

   11.730.000  

1   Miễn giảm học kỳ 1 26   6.630.000  

1.1 - Số học sinh miễn HP 13 85.000 4 4.420.000  

1.2 - Số HS giảm 50% HP 13 42.500 4 2.210.000  

2   Miễn giảm học kỳ 2 17   5.100.000  

2.1 - Số học sinh miễn HP 7 85.000 5 2.975.000  

2.2 - Số HS giảm 50% HP 10 42.500 5 2.125.000  



II Hỗ Trợ chi phí học 

tập (NĐ 81) 

16   10.500.000  

1 - Học kỳ 1 10 150.000 4 6.000.000  

2 - Học kỳ 2 6 150.000 5 4.500.000  

III 

Hỗ trợ học bổng và 

mua phương tiện đồ 

dùng học tập đối với 

HS khuyết tật thuộc 

hộ nghèo (TT42) 

   13.960.000  

1 Học kỳ 1    6.260.000  

1.1 
Hỗ trợ học bổng 80% 

mức lương CS 

1 1.440.000 4 5.760.000  

1.2 
Hỗ trợ mua phương 

tiện đồ dùng học tập 

   500.000  

2 Học kỳ 2    7.700.000  

2.1 
Hỗ trợ học bổng 80% 

mức lương CS 

1 1.440.000 5 7.200.000  

2.2 
Hỗ trợ mua phương 

tiện đồ dùng học tập 

   5.00.000  

(Có danh sách chi tiết phụ lục kèm theo cuối báo cáo) 

4. Số dư các quỹ theo quy định, kế cả quỹ đặc thù: Không. 

5. Các nội dung công khai tài chính khác thực hiện theo quy định của pháp luật 

về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, dân chủ cơ sở. 

- Công khai hàng tháng trong các cuộc họp Hồi đồng sư phạm nhà trường, sinh hoạt 

đoàn thể. 

III. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHỔ 

THÔNG 

1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên: 

a) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và 

trình độ được đào tạo; 

TT Nội dung 

T
ổ
n

g
  

số
 

Đ
ả
n

g
 

v
iê

n
 

B
iê

n
 

ch
ế 

H
ợ

p
 

đ
ồ
n

g
 Trình độ đào tạo Hạng CDNN 

≥ 

ĐH 
ĐH CĐ Khác I II III 

Tổng số 

GV,CBQL, NV 
26 21 25 01 01 23 01 01 4 13 5 

I Giáo viên, 

trong đó: 
20 17 20   20   2 13 5 

1 Toán 3 3 3   3    1 2 



2 Vật Lý 1 1 1   1    1  

3 Hóa học 2 2 2   2   1  1 

4 Sinh học 1 1 1   1     1 

5 Ngữ Văn 4 2 4   4    2 2 

6 Lịch Sử 1 1 1   1    1  

7 Địa lý 1 1 1   1    1  

8 Công nghệ 1 1 1   1    1  

9 GDCD 1 1 1   1    1  

10 Âm Nhạc 1 1 1   1    1  

11 Thế dục 1 0 1   1    1  

12 Tiếng Anh 2 2 2   2   1 1  

13 Mĩ Thuật            

14 Tin học 1 1 1   1     1 

II Cán bộ 

quản lý 
2 2 2  1 1   2 

  

1 Hiệu trưởng 1 1 1  1    1   

2 Phó hiệu 

trưởng 
1 

1 1  
 1   

1   

III Nhân viên 4 2 3 1  2 1 1    

1 Văn thư 

kiêm TQ 
1 0 1   1   

   

2 Kế toán, 

kiêm y tế 

học đường 

1 1 1   1   

   

3 Thư viện, 

kiêm TBDD 
1 1 1    1  

   

4 Nhân viên 

bảo vệ 
1   1    1 

   

b) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định 

 

Đối tượng được 

đánh giá xếp loại 

Tổng 

số 

người  

được  

ĐG 

CÁ NHÂN TỰ ĐÁNH GIÁ 

CHƯA ĐẠT ĐẠT KHÁ TỐT 

SL % SL % SL % SL % 

1. Hiệu trường        1 100 

2. Phó Hiệu trưởng        1 100 

3. Giáo viên          

Biên chế      8 40 12 60 



 Hợp đồng          

Tổng số:        8 36.4 14 63.6 

(Năm học 2023-2024 là năm học GV tự đánh giá, cấp trên không đánh giá) 

c) Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng 

năm theo quy định. 

- Cán bộ quản lý 02, đạt bồi dưỡng 100%; Giáo viên 20, đạt bồi dưỡng 100%. 

2. Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung: 

a) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích bình quân tối thiểu cho 

một học sinh; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

- Điểm trường: 01 

- Diện tích khu đất xây dựng trường:  6692 m2 (trong đó, 5146 m2 đang sử dụng, 1546 

m2 quy hoạch); bình quân 16,3 m2/HS. Đạt yêu cầu tối thiểu theo quy định 10 m2/HS. 

b) Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học tập; khối 

phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh 

hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định. 

 

TT Nội dung 

Số lượng 

(phòng, m2/ 

có, không 

Đạt/ Không 

đạt y/c tối 

thiểu 

Ghi chú 

I Số điểm trường 1   

II  Khối phòng hành chính quản trị    

1 Phòng Hiệu trưởng 1 Đạt y/c Nhà HB 

2 Phòng Phó Hiệu trưởng 1 Đạt y/c Nhà HB 

3 Văn phòng 1 Đạt y/c Nhà HB 

4 Phòng của các tổ chức Đảng, đoàn 

thể 

0 Không đạt 

y/c 
Kết hợp với phòng họp 

5 Phòng bảo vệ 1 Đạt y/c Nhà BV 

6 Khu để xe GV 1 Đạt y/c Đầu nhà HB 

7 Khu vệ sinh GV 1 Đạt y/c Đầu khu để xe GV 

III  Khối phòng học tập 16   

1 Phòng học 07 Đạt y/c Nhà B (B2-B8) 

2 Phòng học bộ môn Âm nhạc 1 Đạt y/c Nhà C 

3 Phòng học bộ môn Mĩ thuật 1 Đạt y/c Nhà A 

4 Phòng học bộ môn Công nghệ 1 Đạt y/c Nhà C 



5 Phòng học bộ môn KHTN 2 Đạt y/c Nhà C 

6 Phòng học bộ môn Tin học 1 Đạt y/c Nhà A 

7 Phòng học bộ môn Ngoại ngữ 1 Đạt y/c Nhà A 

8 Phòng đa chức năng 1 Đạt y/c Nhà A 

9 Phòng học bộ môn KHXH 1 Đạt y/c Nhà A 

IV Khối phòng hỗ trợ học tập    

1 Phòng thư viện 2 Đạt y/c Nhà HB 

2 Phòng thiết bị đồ dùng 1 Đạt y/c Nhà C 

3 Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ 

giáo dục học sinh khuyết tật học hòa 

nhập 

0 
Không đạt 

y/c 
Kết hợp với phòng tổ 

XH 

4 Phòng truyền thống 1 Đạt y/c Nhà A 

5 Phòng Đoàn đội 0 Đạt y/c 
Kết hợp với phòng 

truyền thống 

V Khối phụ trợ    

1 Phòng họp 1 Đạt y/c Nhà B (B1) 

2 Phòng các tổ chuyên môn 2 Đạt y/c Nhà HB 

3 Phòng Y tế trường học 1 Đạt y/c Nhà HB 

4 Nhà kho 0 Không đạt 

y/c 
 

5 Khu để xe học sinh 2 Đạt y/c Giáp tường ngăn với 

trường TH 

6 Khu vệ sinh học sinh 1 Đạt y/c Đầu nhà PBM 

7 Cổng, hàng rào 1 Đạt y/c  

VI Khu sân chơi, bãi tập, TDTT    

1 Sân chơi 2500 Đạt y/c  

2 Bãi tập 0 Không đạt 

y/c 
Đã quy hoạch 504 m2 

VII Hạ tầng kỹ thuật    

1 Hệ thống cấp nước sạch Có Đạt y/c  

2 Hệ thống cấp điện Có Đạt y/c Điện 3 pha 

3 Hệ thống phòng cháy, chữa cháy Có Đạt y/c  

4 Hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc Có Đạt y/c 
Có điện thoại, mạng 

internet VNTP, Viettel 

5 Khu thu gom rác thải Có Đạt y/c  

 

c) Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định 



 

TT Nội dung Số lượng 

Đạt/ Không 

đạt y/c tối 

thiểu 

Ghi chú 

1 Số máy vi tính phục vụ dạy học và gd 40 bộ Đạt y/c  

2 Số máy vi tính dùng cho CBQL và NV 5 bộ Đạt y/c  

3 Ti vi phục vụ dạy học và giáo dục 9 chiếc Đạt y/c  

4 Máy chiếu phục vụ dạy học và giáo 

dục 

7 chiếc Đạt y/c 6 projector, 1 

vật thể 

5 Bảng tương tác từ 1 bộ Đạt y/c  

6 Âm thanh, loa máy 03 bộ Đạt y/c  

7 Loa di động 10 chiếc Đạt y/c 5 loa kéo, 5 loa 

bluetooth 

8 Đài cacsec 01 chiếc Đạt y/c  

9 Thiết bị dạy và học cho K6,7,8,9/ khối 1 bộ Đạt y/c Danh mục TB 

kèm theo 

10 Sách giá khoa   Danh mục SGK 

kèm theo SGK lớp 6 (tối thiểu) 2 bộ Đạt y/c 

SGK lớp 7 (tối thiểu) 3 bộ Đạt y/c 

SGK lớp 8 (tối thiểu) 3 bộ Đạt y/c 

SGK lớp 9 (tối thiểu) 3 bộ Đạt y/c 

12 Sách tham khảo Đủ dùng Đạt y/c Danh mục STK 

kèm theo 

d) Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được cơ sở 

giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

*) Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường được UBND tỉnh phê duyệt: 

- Danh mục sách giáo khoa lớp 9 thực hiện năm học 2024-2025 (Kèm theo Quyết 

định số 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương): 

 

Stt Tên sách (tên bộ sách) Tên tác giả Tổ chức, cá nhân 

 

1 

Ngữ văn 9, Tập 1 (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống 
(Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn 
Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xuất bản -Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư phạm 

TP Hồ Chí Minh) 
Ngữ văn 9, Tập 2 (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống 
(Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn 
Văn Lộc. 

 

 

2 

Toán 9, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao 

Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần 

Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng 
Hùng Thắng. 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam 



Toán 9, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao 

Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần 

Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng 
Hùng Thắng. 

 

3 

 

Tiếng Anh 9 Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn 

Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu 

Thuỷ. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

4 

 

 

Lịch sử và Địa lí 9 (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần 

Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 

Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 

Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ biên phân Địa lí), Nguyễn Trọng 

Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Trầm. 

 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

 

Khoa học tự nhiên 9 (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê 

Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh 

Hưng, Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn 

Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 

 

Giáo dục Công dân 9 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 

Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 

Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai 

Thu Trang, Trần Văn Thắng. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản -Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam (VEPIC) 

(Đơn vị 

liên kết: Nhà xuất bản Đại 
học Huế) 

7 
Tin học 9 (Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng 
(Chủ biên), Phan 

Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

8 

 
Âm nhạc 9 (Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản -Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Huế) 

 

9 

 
Mỹ thuật 9 (Cánh Diều) 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần 
Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn 
Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xuất bản -Thiết bị Giáo 
duc Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư phạm) 

 

10 

 
Giáo dục thể chất 9 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, 
Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xuất bản -Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam (VEPIC) 
(Đơn vị liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư phạm) 

 

11 

Hoạt động trải nghiệm và 
hướng nghiệp 9 (Kết nối 
tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên); Trần Thị Thu (Chủ 
biên); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 
Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy. 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 
 

Công nghệ 9 - Định 
 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên); 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xuất bản -Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam (VEPIC) 



12 
hướng nghề nghiệp 

(Cánh Diều) 
Nguyễn Thị Mai Lan. (Đơn vị liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh) 

 

13 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Lắp đặt mạng điện trong 

nhà (Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên); 
Nguyễn Thị Mai Lan, Vũ Thị Thu Nga; Hoàng Thị 
Phương Thảo, Trần Thị Như Trang. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xuất bản -Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư phạm TP 

Hồ Chí Minh) 

 

14 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Trồng cây ăn quả (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Vũ Thanh Hải 
(Chủ biên), Vũ Thị Thu Hiền, Phạm Thị Bích Phương. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xuất bản -Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư phạm TP 

Hồ Chí Minh) 

 

15 

Công nghệ 9 - Mô đun 
Chế biến thực phẩm 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Lan 
Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Lan, Nguyễn 
Thị Thanh Thủy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xuất bản -Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất 
bản Đại học Sư phạm TP 

Hồ Chí Minh) 

- Danh mục SGK lớp 6,7,8 thực hiện năm học 2024-2025 như năm học trước theo 

các Quyết định 1071/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 (phê duyệt danh mục SGK lớp 6); Quyết 

định số 832/QĐUBND ngày 15/4/2022 (phê duyệt danh mục SGK lớp 7); Quyết định số 

705/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 (phê duyệt danh mục SGK lớp 8). 

*) Danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được nhà trường lựa 

chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Sách Nghiệp vụ: 1608 cuốn; Sách tham khảo: 1711 cuốn; Sách thiếu nhi: 1381 

cuốn; Sách đạo đức, pháp luật: 111 cuốn; Báo tạp chí: Số lượng: 03 loại; băng đĩa giáo 

khoa: 30 chiếc; có thư viện số trên phần mềm Vietbiblio. Đủ theo yêu cầu của GV đề nghị 

hàng năm, danh mục lưu tại thư mục thư viện tại Cổng thông tin điện tử của nhà trường. 

3. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục 

a) Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải tiến 

chất lượng sau tự đánh giá; 

*) Đánh giá các tiêu chí theo kiểm định chất lượng: 

- Đánh giá tiêu chí mức 1, 2 và 3: 

 

Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 
Không đạt Đạt 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Tiêu chuẩn 1  x x  

Tiêu chí 1.1  x x  

Tiêu chí 1.2  x x  

Tiêu chí 1.3  x x x 



Tiêu chí 1.4  x x x 

Tiêu chí 1.5  x x x 

Tiêu chí 1.6  x x  

Tiêu chí 1.7  x x  

Tiêu chí 1.8  x x  

Tiêu chí 1.9  x x  

Tiêu chí 1.10  x x  

Tiêu chuẩn 2  x x  

Tiêu chí 2.1  x x x 

Tiêu chí 2.2  x x x 

Tiêu chí 2.3  x x x 

Tiêu chí 2.4  x x  

Tiêu chuẩn 3  x x  

Tiêu chí 3.1  x x  

Tiêu chí 3.2  x x  

Tiêu chí 3.3  x x  

Tiêu chí 3.4  x x  

Tiêu chí 3.5  x x  

Tiêu chí 3.6  x x  

Tiêu chuẩn 4  x x  

Tiêu chí 4.1  x x  

Tiêu chí 4.2  x x  

Tiêu chuẩn 5  x x  

Tiêu chí 5.1  x x x 

Tiêu chí 5.2  x x x 

Tiêu chí 5.3  x x  

Tiêu chí 5.4  x x  

Tiêu chí 5.5  x x x 

Tiêu chí 5.6  x x  

- Đánh giá tiêu chí mức 4: Không đạt 

- Kết quả tự đánh giá: Đạt Kiểm định chất lượng mức 2, đạt Chuẩn Quốc gia mức 

độ 1. 

*) Kế hoạch cải tiến chất lượng: trong báo cáo tự đánh giá Kiểm định chất lượng, 

Chuẩn Quốc gia (công khai trên Cổng TTĐT nhà trường) 



b) Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt 

chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian; kế hoạch và kết quả thực hiện 

cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng năm. 

Đã gửi hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài lên dịch vụ công, cấp trên chưa đánh giá. 

IV. KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

1. Thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục của năm học 2024-2025 

a) Kế hoạch tuyển sinh của cơ sở giáo dục, trong đó thể hiện rõ đối tượng, chỉ tiêu, 

phương thức tuyển sinh, các mốc thời gian thực hiện tuyển sinh và các thông tin liên quan; 

Kế hoạch số 119/KH-THCSTT ngày 03/6/2024 về Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 

2024-2025. Trong đó: 

- Chỉ tiêu Tuyển sinh: 132 học sinh, 3 lớp 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học, đủ tuổi theo 

quy định của Bộ GDĐT tại Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm 

theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Hồ sơ Tuyển sinh: Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; Bản chính học bạ Tiểu học (kèm 

theo xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học) hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế 

học bạ. Đối với HS khuyết tật, trường THCS tiếp nhận hồ sơ từ trường Tiểu học, phân 

loại và tiếp nhận học sinh khuyết tật vào lớp học cho phù hợp. 

- Thời gian Tuyển sinh: 

+ Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6: từ ngày 03/6/2024 đến hết ngày 01/7/2024; 

+ HĐ Tuyển sinh tổ chức tuyển sinh: 02/7/2024 

- Kết quả tuyển sinh: 122 học sinh, 3 lớp; 100% học sinh HTCTTH vào lớp 6 (trong 

đó 122 tuyển sinh tại trường, 10 học nơi khác). 

b) Kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục 

- Kế hoạch số 248/KH-THCSTT ngày 14/10/2024 về Kế hoạch tổng thể của trường 

THCS Thanh Tùng, đăng tải trên webiste: 

http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/ 

c) Quy chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, 

giáo dục học sinh. 

- Phối hợp trong xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục hàng năm (giáo dục chính 

trị, pháp luật, đạo đức, thể chất, nếp sống văn hoá, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, phòng 

http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn/


chống tội phạm, tai nạn thương tích, đuối nước, ATGT, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh 

môi trường cho học sinh). 

- Phối hợp trong quản lí, giáo dục học sinh, tạo điều kiện để học sinh được học tập và 

rèn luyện; giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh; động viên khen thưởng học sinh 

có thành tích; giáo dục học sinh cá biệt. 

- Phối hợp trong xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, cung 

cấp các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học của nhà trường. 

- Phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và 

ngoài nhà trường. 

- Định kỳ họp giữa nhà trường và CMHS tối thiểu 3 lần/năm học, hàng tuần hoặc đột 

xuất GVCN liên lạc với CMHS để trao đổi tình hình học tập và rèn luyện của HS. 

d) Các chương trình, hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện, sinh hoạt cho học sinh ở 

nhà trường  

TT Nội dung Thời gian Phụ trách 

1 
Chào cờ đầu tuần Tiết 1, thứ 2 

hàng tuần 

Tổng phụ trách, Hiệu 

trưởng, GVCN lớp 

2 Các hoạt động kỷ niệm   

2.1 
Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt 

Nam 
20/11/2024 BGH nhà trường 

2.2 
Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh 
26/3/2025 

BCH Chi đoàn, Phụ trách 

Đội TN 

3 
Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

giáo dục truyền thống 
 

 

3.1 
Giáo dục truyền thống nhà 

trường, quê hương, đất nước 

9/2024, các 

ngày truyền 

thống trong 

năm 

Đ/c Nguyễn Thị Thúy 

Nhung; GVCN lớp 

3.2 

Giữ gìn ANTT, ATGT; phòng 

chống ma túy, tệ nạn xã hội xâm 

nhập học đường; phòng tránh 

bạo lực học đường (Ký cam kết) 

09/2024 
Nhà trường phối hợp với 

công an xã thực hiện 

3.3 
Giáo dục bảo vệ môi trường, biên 

giới quốc gia, biển đảo 
11/2024 Đ/c Vũ Văn Thúy 

3.4 

 Giáo dục phòng cháy chữa 

cháy, phòng, chống tai nạn 

thương tích, đuối nước, thực 

hiện Nghị định 137 về quản lý, 

sử dụng pháo (Ký cam kết) 

01/2025 
Nhà trường phối hợp với 

công an xã thực hiện 



3.5 

 Tuyên truyền, giáo dục giới 

tính, bình đẳng giới, sức khỏe 

sinh sản vị thành niên, phòng 

tránh HIV/AIDS 

 

3/2025 

Đ/c Nguyễn Thị Huê phối 

hợp với ban dân số xã 

4 Một số hoạt động khác   

4.1 

Nói truyện truyền thống ngày 

thành lập QĐND Việt Nam 

22/12/2024 

12/2024 

Phụ trách Đội TN phối hợp 

mời Chủ tịch Hội CCB tổ 

chức t/h. 

4.2 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, TDTT nhân kỷ niệm 

các ngày lễ 20/11, 22/12, 26/3. 

9,11, 

12/2024, 

3,5/2025 

Phụ trách Đội TN 

4.3 

Tổ chức cho học sinh tham gia 

trải nghiệm thực tế tại khu di 

tích:Đình Đông, nhà tưởng 

niệm Phó chủ tịch nước Nguyễn 

Lương Bằng; khu di tích lịch sử 

ngoài xã. 

01/2024, 

3/2025 

BGH nhà trường, phối 

hợp với Ban đại diện hội 

CMHS 

4.4 
Kết nạp đoàn cho HS đủ tuổi 

theo quy định 
5/2025 BCH chi đoàn 

 

2. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học 2023-2024 

a) Kết quả tuyển sinh; tổng số học sinh theo từng khối; số học sinh bình quân/lớp 

theo từng khối; số lượng học sinh học 02 buổi/ngày; số lượng học sinh nam/học sinh nữ, 

học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật; số lượng học sinh chuyển trường 

và tiếp nhận học sinh học tại trường 

- Kết quả tuyển sinh: 112 học sinh lớp 6 

- Thông tin về lớp học, học sinh: 

 

Khối 

lớp 

Số 

lớp 

Tổng 

số 
Nữ 

Số HS 

bình 

quân/lớp 

Số HS 

học 2 

buổi/ngày 

Số Nam/ 

Số nữ 

Số HS 

Khuyết 

tật 

Số HS 

dân 

tộc 

thiểu 

số 

Số 

HS 

c.đến 

Số 

HS 

c.đi 

6 3 111 42 37 0 69/42 2 1 0 2 

7 3 108 48 36 0 60/48 0 1 0 2 

8 2 78 32 39 0 46/32 2 0 0 3 

9 3 91 41 30,3 0 50/41 0 1 0 0 

Cộng 11 388 163 35,3 0 225/163 4 3 0 7 



b) Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; 

thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp. 

- Kết quả xếp loại Học tập và rèn luyện: 

 

TT Nội dung Tổng số Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

 

I 

Số HS chia theo 

hạnh kiểm/Kq rèn 

luyện 

388 111 108 78 91 

 

 

1 

Tốt 

(tỷ lệ so với tổng 

số) 

222 

57,22% 

56 

50,45% 

63 

58,33% 

44 

56,41% 

59 

64,84% 

 

 

2 

Khá 

(tỷ lệ so với tổng 

số) 

128 

32,99% 

45 

40,54% 

38 

35,19% 

17 

21,19% 

28 

30,77% 

 

 

3 

Trung bình (tỷ lệ 

so với tổng 

số) 

38 

9,79% 

10 

9,01% 

7 

6,48% 

17 

21,79% 

4 

4,40% 

II Số HS chia theo 

học lực/Kq học 

tập 

388 111 108 78 91 

 

1 

Giỏi 

(tỷ lệ so với tổng 

số) 

47 

12,11% 

5 

4,5% 

16 

14,81% 

11 

14,10% 

15 

16,48% 

 

2 

Khá 

(tỷ lệ so với tổng 

số) 

158 

40,72% 

46 

41,44% 

35 

32,41% 

28 

35,90% 

49 

53,85% 

 

3 

Trung bình 

(tỷ lệ so với tổng 

số) 

179 

46,14% 

60 

54,06% 

57 

52,78% 

39 

50,0% 

23 

25,27% 

 

4 

Yếu 

(tỷ lệ so với tổng 

số) 

4 

1.03% 

   4 

4,40% 

- Học sinh lên lớp 388/388 HS đạt 100%. 

- Kết quả học sinh tham gia thi HSG, hội thi các cấp: 

+ HSG cấp tỉnh: 2 học sinh; HSG cấp huyện: 16 học sinh. Xếp thứ HSG: 5/18 trường 

THCS trong huyện.  

+ Hội thi KHKT: đạt 1 giải Ba, xếp 11/18 trường THCS trong huyện. 

+ Hội thi khác: Cờ vua đạt 5 giải cấp huyện xếp 3/18 (1 Nhất, 1 Nhì, 3 Ba), Điền 



kinh đạt 4 giải Ba cấp huyện, xếp 17/18; Xếp chung GDTC: 9/18. 

c) Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình, học sinh được cấp 

bằng tốt nghiệp; số lượng học sinh trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối 

với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

- Số Học sinh tốt nghiệp lớp 9: 88 học sinh, đạt tỉ lệ 96,7%. 

- Số Học sinh trúng tuyển THPT năm học 2024-2025 là 57 học sinh đạt 80,2% (xếp 

thứ 3/18 trường THCS trong huyện, thứ 34/251 trường THCS trong tỉnh) 

- Số học sinh học sinh đi học THPT công lập, THPT tư thục, Trung tâm GDNN-

GDTX: 87 học sinh, tỷ lệ: 98,9 %. 

Trường THCS Thanh Tùng công khai trong trường học, đầu năm học 2024-2025. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT Thanh Miện (báo cáo); 

- Đăng trên trang Web trường; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP  

NĂM HỌC 2023-2024 

 

 



 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 


